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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 

   VN Index 1,042.40    -1.72% HNX Index 211.34 -3.07%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 465,836,938 -58.8% 8,823 -60.3% 0 -100.0% 820 -57.3%

Thỏa thuận 67,522,314 41.9% 1,305 24.5% 80,443,994 573.8% 665 53.6%

Tổng cộng 533,359,252 -52.0% 10,128 -53.8% 80,443,994 -56.7% 1,485 -56.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

VN-Index                           -18.22/-1.72% 

 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 932.1

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,020.4

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -88.3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 10.1  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DGC 81,500 -3,500 -4.1

VCI 35,050 -550 -1.5

VND 17,300 -1,200 -6.5

VCB 85,900 900 1.1

STB 27,000 -1,700 -5.9  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 39,200 0 0.0

TCB 28,100 -1,450 -4.9

FUESSVFL 17,390 0 0.0

MSN 58,000 200 0.4

VIC 41,500 -100 -0.2  
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

STB 27,000 -5.9 593

SSI 27,500 -6.6 478

DIG 20,250 -4.3 399

HPG 23,000 -1.5 379

VIX 12,650 -7 277  
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

SRC 26,150 1,650 6.7

ILB 30,400 1,900 6.7

AST 58,800 3,500 6.3

THG 40,000 1,450 3.8

OGC 7,040 230 3.4

Thay đổi

 

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 
tỷ đồng) 

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ sụt giảm trong phiên thứ Sáu (28/10) khi chỉ số Dow Jones để mất 
366.71 điểm (tương ứng 1.12%) xuống 32,417.59 điểm do nhà đầu tư lo sợ suy thoái. 
S&P 500 trượt 0.48% khép phiên tại 4,117.37 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tăng 
0.38% lên 12,643.01 điểm nhờ đà tăng hơn 6% của cổ phiếu Amazon.  

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
giảm 304.19 điểm (-0.98%) xuống 30,696.96 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
tăng 3.77 điểm (+0.12%) lên 3,021.55 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 157.15 điểm 
(+1.61%) lên 9,927.99 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 7.74 điểm (+0.34%) lên 
2,310.55 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index tiếp tục đà rơi khi áp lực bán dâng cao phiên ATC. Mặc dù thị trường có lúc 
thu hẹp được đà giảm chỉ còn hơn 2 điểm vào 14h nhưng lực bán bất ngờ xuất hiện 
vào phiên ATC kèm thanh khoản lớn đã khiến VN-Index lao dốc mạnh. BID (-2.4%), GVR 
(-6.7%), TCB (-4.9%) là những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Ngoại trừ ngành 
chứng khoán thì sản xuất nhựa và hóa chất cũng giảm mạnh với chỉ số ngành giảm 
4.66%. Trong đó, mã GVR giảm gần kịch sàn với mức giảm 6.74%, DCM cũng giảm 
mạnh 5.26%, DPM giảm 4.39%, DGC giảm 4.12%. Theo sau là chỉ số ngành thiết bị điện, 
bán lẻ và khai khoáng đều giảm hơn 4%. Tại ngành thiết bị điện, áp lực bán lan rộng lên 
cả nhóm với mã GEX kịch sàn. Các mã đầu ngành bán lẻ như FRT và VGC giảm 7%. Tại 
nhóm khai khoáng, PVD và PVS đều giảm trên 5%. Kết phiên VN-Index giảm 18.22 điểm 
(-1.72%) xuống 1,042.4 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch 
(KLKL) 466 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 8.8 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 19.94 điểm (-1.87%) xuống 1,047.63 điểm. 
KLKL đạt 130.4 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 4 mã tăng điểm, 4 mã tham chiếu và 25 
mã giảm điểm. VCB, VRE, MSN là những mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ 
số với 0.8 điểm; ở chiều ngược lại TCB, STB, FPT là những mã kéo chỉ số giảm điểm 
nhiều nhất với -8.5b điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 265.3 triệu cổ phiếu. 10 cổ phiếu 
có GTGD đều giảm điểm. Đáng chú ý VIX, GEX, VND giảm sàn. 

• HNX-Index giảm 6.7 điểm (-3.07%) xuống 211.34 điểm. DTK, NVB, OCH là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.3 điểm; trong khi HUT, IDC, SHS là 
những mã kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất với -2.5 điểm. UPCoM giảm 0.82 điểm (-
0.99%) xuống 82.28 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 637.8 triệu 
đơn vị; giá trị giao dịch đạt 12 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/GVR-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TCB-ngan-hang-tmcp-ky-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/DPM-tong-cong-ty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DGC-ctcp-tap-doan-hoa-chat-duc-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/GEX-ctcp-tap-doan-gelex.htm
https://finance.vietstock.vn/FRT-ctcp-ban-le-ky-thuat-so-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/VGC-tong-cong-ty-viglacera-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PVD-tong-cong-ty-co-phan-khoan-va-dich-vu-khoan-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVS-tong-cong-ty-co-phan-dich-vu-ky-thuat-dau-khi-viet-nam.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 
hàng hóa tháng 10/2023 tăng hơn 
4% so với tháng trước 

 
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 
ước đạt 61.62 tỷ USD, tăng 4.1% so với tháng trước và tăng 5.6% so với cùng kỳ 
năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng 
hóa đạt 557.95 tỷ USD, giảm 9.6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu 
giảm 7.1%; nhập khẩu giảm 12.3%. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 
2023 ước tính xuất siêu 24.61 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2023 
sơ bộ đạt 30.68 tỷ USD, thấp hơn 728 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa tháng 10/2023 ước đạt 32.31 tỷ USD, tăng 5.3% so với tháng trước. 
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8.49 tỷ USD, tăng 5.7%; khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23.82 tỷ USD, tăng 5.2%. So với cùng kỳ năm 
trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 5.9%, trong đó khu vực kinh tế 
trong nước tăng 15.1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3%. 

 
Số doanh nghiệp đăng ký tạm 
ngừng kinh doanh có thời hạn 
tháng 10/2023 tăng 33.4% so với 
tháng trước 
 

 
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có hơn 15.4 ngàn doanh nghiệp 
thành lập mới với số vốn đăng ký là 125.8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 
131.6 ngàn lao động, tăng 21.7% về số doanh nghiệp, tăng 7.4% về vốn đăng ký và 
tăng 64.3% về số lao động so với tháng 9/2023. So với cùng kỳ năm trước, tăng 
18.5% về số doanh nghiệp, tăng 17.7% về số vốn đăng ký và tăng 71.2% về số lao 
động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8.2 
tỷ đồng, giảm 11.7% so với tháng trước và giảm 0.6% so với cùng kỳ năm trước. 
Bên cạnh đó, cả nước còn có 5.6 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 
3.1% so với tháng trước và tăng 44.2% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 10 
tháng năm 2023, cả nước có 131.8 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 
tổng số vốn đăng ký gần 1,212.6 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 880 
ngàn lao động, tăng 4.7% về số doanh nghiệp, giảm 12.1% về vốn đăng ký và tăng 
5.4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.  

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Mỹ: Lãi suất cho vay thế chấp tăng 
lên mức cao nhất 23 năm 

 
Kết quả khảo sát được công bố ngày 25/19 cho thấy lãi suất cho vay thế chấp tại 
Mỹ trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2000, đánh dấu tuần 
tăng thứ bảy liên tiếp và kéo số đơn đăng ký vay thế chấp xuống mức thấp nhất 28 
năm qua. Hiệp hội các nhà cho vay thế chấp Mỹ (MBA) cho biết lãi suất cho các 
khoản vay thế chấp lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm trung bình ở mức 7,9% trong 
tuần kết thúc vào ngày 20/10, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Phó 
Chủ tịch của MBA Joel Kan cho hay hoạt động vay thế chấp tiếp tục chững lại, với 
số đơn đăng ký vay theo hình thức này giảm xuống mức thấp nhất theo tuần kể từ 
năm 1995. Theo chuyên gia này, lãi suất cho vay thế chấp cao đang khiến những 
người mua nhà tiềm năng lựa chọn đứng ngoài thị trường. Tình hình này tiếp tục 
kìm hãm hoạt động đảo nợ.  

Yên Nhật xuống đáy 30 năm, sắp 
phá mốc 150 đổi 1 USD 

 

 
Đồng Yên sắp mất mốc 150 đổi 1 USD, từ đó làm dấy lên khả năng Chính phủ Nhật 
Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ và tạo áp lực để NHTW điều chỉnh chính sách 
tiền tệ. Những ngày qua, trái phiếu Mỹ bị bán tháo, lợi suất tăng mạnh và nới rộng 
khoảng cách với trái phiếu Nhật Bản. Điều này khiến đồng Yên giảm giá về mốc 150 
đổi 1 USD, đây là phạm vi từng thôi thúc các cơ quan chức trách can thiệp vào thị 
trường trong năm 2022. Đà suy yếu của đồng nội tệ diễn ra trong bối cảnh NHTW 
Nhật Bản sẽ ra quyết định chính sách tiền tệ vào tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Nhật 
Bản Shunichi Suzuki cho biết ông đang theo dõi diễn biến của đồng Yên với tâm thế 
khẩn trương. Điều này báo hiệu đà giảm của đồng nội tệ đang gây lo ngại lớn cho 
các quan chức của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

VND 8/10/2023 1-3 tháng 20,400          22,300       24,100       19,700        19,950       2% Đã chốt 

NLG 14/10/2023 1-3 tháng 34,200          37,000       40,000       32,100        33,900       -1% Nắm giữ

VGC 21/10/2023 1-3 tháng 49,300          54,000       60,000       47,100        48,900       -1.5% Chờ mua

CTD 28/10/2023 1-3 tháng 54,000          58,100       60,700       51,500        54,800       N/A Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -67.97 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -88.26 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 12.28 tỷ 
đồng trên sàn HNX và mua ròng 8.01 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên 
nay là DGC DGC (+101.9 tỷ), VCI (+46.6 tỷ), VND (+37.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VHM (-
296 tỷ), TCB (-43 tỷ), FUESSVFL (-32.2 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 9.4 tỷ đồng, SHS 
là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -10 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (30/10/2023) khối ngoại bán ròng -9.6 nghìn tỷ đồng, các mã được mua/bán ròng nhiều 
nhất cụ thể như sau 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 30/10/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -254,266,873 
-9,561,449 

 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 172,774,206 3,621,899 EIB (212,425,231) (5,039,792) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VNZ (3,483,048) (2,203,187) 

HSG 79,326,051 1,334,553 VPB (105,172,237) (2,184,305) 

STG 24,462,586 1,284,784 STB (68,521,913) (1,935,790) 

SGB 45,956,600 1,132,685 MWG (33,301,298) (1,641,648) 

IDC 24,758,654 1,090,569 FUEVFVND (63,181,568) (1,626,402) 

FRT 10,122,018 738,681 DPM (35,863,992) (1,283,415) 

VCG 30,147,859 700,142 MSN (18,684,895) (1,266,613) 

HDB 35,221,875 681,142 KDC (19,413,652) (1,155,576) 

SSI 38,922,417 662,392 CTG (34,309,743) (890,172) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -557.28 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều 
nhất gồm DGC (+51.7 tỷ), STB (+29.2 tỷ), PC1 (+14.6 tỷ); ở chiềungược lại các mã bị bán mạnh gồm VIC (-90.9 tỷ), DCM (-
66.7 tỷ), SSI (-55 tỷ). 

• Từ đầu năm tới nay (9/10) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 5 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (+2,147.8 tỷ), E1VFVN30 (+1,075.2 tỷ), VPB (+641 tỷ); ở chiều ngược 
lại các mã bị bán mạnh gồm NVL (-316.5 tỷ), VGC (-250.6 tỷ), GMD (-208.6 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 23/10/2023 – 27/10/2023: 

• Trong tuần từ 23/10-27/10 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -603.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu 
được mua ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (+154.5 tỷ), FUESSVFL (+22.3 tỷ), DGC (+21.2 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị 
bán mạnh nhất gồm FPT (-137.5 tỷ), HPG (-105 tỷ), STB (-103.7 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị trên cả 3 sàn là -1.3 nghìn tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  

 

 

 

 

 

 

 



 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

4 www.eves.com.vn 

 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 23/10/2023-27/10/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -88,192,674 -1,307,055 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

VHM 12,090,005 547,860 MWG (6,174,538) (268,553) 

DGC 2,683,947 234,123 VIC (6,346,485) (266,787) 

STB 5,638,617 163,057 MSN (3,755,746) (235,277) 

IDC 2,241,550 109,509 SSI (6,783,355) (203,371) 

KBC 2,473,200 74,674 FUEVFVND (6,676,330) (160,340) 

PVS 2,117,800 74,226 VRE (6,069,060) (148,383) 

FPT 606,646 56,297 VIX (9,231,940) (131,175) 

GMD 875,987 51,432 HDB (6,750,292) (116,739) 

FRT 460,308 42,638 SHS (7,284,132) (116,291) 

VCB 440,908 37,923 VND (4,926,196) (96,533) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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